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DỰ THẢO 
THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về 
đường ngang
Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/ ngày 22 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“7. Đường ngang dân sinh là điểm giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt được hình thành do người dân tự mở nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập”.
2. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Phạm vi đất nằm trong tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt và đường bộ đối với đường ngang không bố trí người gác chắn.”.

3.  Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Đường ngang đô thị được xếp vào cấp tương ứng do cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 52 của Thông tư  này quyết định”.
4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 “Điều 10. Bảo vệ hệ thống báo hiệu, thiết bị, công trình đường ngang
Hệ thống báo hiệu, thiết bị, công trình đường ngang là bộ phận kết cấu hạ tầng đường sắt để bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn. Mọi tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm bảo vệ; không được tự ý di chuyển, chiếm đoạt, làm hư hỏng hoặc làm giảm hiệu lực và tác dụng của các hệ thống quy định tại Điều này”.

5. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung  như sau:

“Điều 11. Phối hợp kiểm tra đường ngang
Hàng năm, cơ quan quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, các tổ chức cá nhân có liên quan tiến hành việc kiểm tra, lập kế hoạch sửa chữa đường ngang theo quy định sau đây:

1. Đối với đường ngang công cộng, đường ngang nội bộ: Do cơ quan quản lý đường sắt quốc gia chủ trì.

2. Đối với đường ngang chuyên dùng: Do cơ quan quản lý đường sắt chuyên dùng chủ trì.

3. Đối với đường ngang đô thị: Do cơ quan quản lý đường sắt đô thị chủ trì.”
6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12: Trách nhiệm của công chứ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải (đường sắt, đường bộ):
Lực lượng công chức thanh tra chuyên ngành giao thông đường sắt, đường bộ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ công trình giao thông, về an toàn giao thông tại đường ngang theo quy định của pháp luật”.
7. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung  như sau:

Điều 22. Biển báo hiệu, đèn báo hiệu tại đường ngang
Trên hai phía đường bộ đi vào đường ngang phải đặt đầy đủ biển báo hiệu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT và đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang (nếu có): 

1. Trước đường ngang có người gác

a) Có đèn báo hiệu trên đường bộ

- Biển số 210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn” (Phụ lục 2);    

- Biển số 242 (a, b) “Nơi đường sắt giao với đường bộ” (Phụ lục 2); 

- Cột đèn  báo hiệu, biển chỉ dẫn, chuông của đường sắt trên đường bộ; 

Tại đường ngang này biển số 242 (a, b) bố trí trên cột đèn báo hiệu, chuông của đường sắt. Biển số 242 (a, b) ở trên, đèn tín hiệu ở dưới. Quy cách được quy định tại Phụ lục 2.

b) Không có đèn báo hiệu trên đường bộ, chuông điện

- Biển số 210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn” (Phụ lục 2);     

- Biển số 242(a, b) “Nơi đường sắt giao với đường bộ” (Phụ lục 2).

2. Trước đường ngang không có người gác

a) Trước đường ngang phòng vệ bằng cần chắn tự động và bằng cảnh báo tự động

- Biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” (Phụ lục 2);

- Biển số 242(a, b) “Nơi đường sắt giao với đường bộ” (Phụ lục 2);

- Cột tín hiệu, biển chỉ dẫn, chuông của đường ngang cảnh báo tự động bảo đảm tiêu chuẩn, quy cách theo quy định do cơ quan quản lý đường sắt có thẩm quyền ban hành.

Tại đường ngang này biển số 242(a, b) bố trí trên cột đèn báo hiệu, chuông của đường sắt. Biển số 242(a, b) ở trên, tín hiệu đèn ở dưới. Quy cách được quy định tại Phụ lục 2.

- Biển số 243 (a, b, c) “Nơi đường sắt giao với đường bộ không vuông góc”.

Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, góc giao nhỏ khó quan sát phải đặt biển báo 243 (a, b, c), biển đặt ở phía dưới biển 211 (Phụ lục 2).

b) Trước đường ngang phòng vệ bằng biển báo

-  Biển số 211 “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn” (Phụ lục 2);

- Biển số 242(a, b) “Nơi đường sắt giao với đường bộ” (Phụ lục 2) đặt trên đường bộ cách ray ngoài cùng của đường sắt là 10 m; biển chỉ dẫn;

- Biển số 243 (a, b, c) “Nơi đường sắt giao với đường bộ không vuông góc”.

Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, góc giao nhỏ khó quan sát phải đặt biển báo 243 (a, b, c), biển đặt ở phía dưới biển 211 (Phụ lục 2).

c) Đối với đường ngang nêu tại Điểm a; b Khoản này phải cắm biển báo cấm đối với phương tiện cơ giới phù hợp với hạ tầng kỹ thuật đường bộ theo quy định của Quy chuẩn báo hiệu đường bộ. 

8. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung  như sau:

“Điều 23. Vị trí đặt đèn báo hiệu, chuông điện 

Đối với đường ngang có lắp đặt đèn báo hiệu và chuông điện trên đường bộ, đèn báo hiệu và chuông điện trên đường bộ (trừ trường hợp đường bộ giao cắt đường bộ chạy song song với đường sắt) phải đặt trước chắn đường bộ (hoặc liền với trụ chắn đường bộ) hoặc đặt cách ray ngoài cùng 6 m trở lên.”.
       9. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 24. Yêu cầu đối với đèn báo hiệu, chuông điện tại đường ngang
Đèn báo hiệu, chuông điện trên đường bộ và cột tín hiệu cảnh báo đường ngang quy định tại Điều 22 của Thông tư này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1. Đèn báo hiệu phải có hai đèn đỏ đặt ngang nhau, hai đèn này thay phiên nhau nhấp nháy khi bật sáng. Khi có tàu sắp tới đường ngang, đèn báo hiệu bật sáng, cấm đi lại qua đường ngang. Khi tàu ra hết đường ngang, chắn đã mở hoàn toàn, đèn báo hiệu tắt, việc đi lại trên đường bộ trở lại bình thường.

2. Thời điểm đèn báo hiệu bật sáng phải bảo đảm trước lúc tàu tới đường ngang ít nhất là: 

a) 60 giây khi dùng đèn báo hiệu tự động (đối với đường ngang có tín hiệu cảnh báo tự động);

b) 90 giây khi dùng đèn báo hiệu tự động và chắn đường bộ không tự động;

c) 120 giây khi dùng đèn báo hiệu không tự động (điện hoặc dầu).

3. Tại các đường ngang cấp I, cấp II phải dùng đèn báo hiệu bằng điện. Cường độ ánh sáng phải đúng quy định của đèn tín hiệu đường bộ.

4. Chuông điện phải được lắp đặt trên cùng cột đèn báo hiệu; khi chuông kêu, phải có âm lượng đủ to để người đi bộ cách xa 15 m nghe được. Chuông kêu khi tàu tới gần đường ngang. Chuông tắt khi chắn đóng hoàn toàn.”.
10. Điều 30 được sửa đổi như sau:

“Điều 30. Thiết bị thông tin tại nhà gác đường ngang:

Trong nhà gác đường ngang phải có các thiết bị thông tin tín hiệu như điện thoại; thiết bị thông báo tự động cho nhân viên gác chắn biết khi tàu tới gần đường ngang; thiết bị chuyên dụng dùng để ghi nhận, lưu trữ các cuộc điện thoại liên lạc giữa trực ban chạy tàu và nhân viên gác đường ngang”.
11. Khoản 2 Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:
  “2. Đối với hệ thống tự động phòng vệ đường ngang, bao gồm: Phòng vệ bằng cần chắn tự động và bằng cảnh báo tự động

Các tín hiệu tự động phía đường bộ phải đảm bảo thông báo rõ ràng và kịp thời trong mọi điều kiện thời tiết về trạng thái đóng đường ngang.

Khi thiết bị của hệ thống tự động phòng vệ đường ngang có trở ngại, không thể phát tín hiệu cấm đường bộ thì đơn vị kinh doanh Kết cấu hạ tầng về Thông tin – Tín hiệu đường sắt sở tại phải khẩn trương sửa chữa, khôi phục lại hệ thống tự động phòng vệ đường ngang trong thời gian sớm nhất. Đồng thời trong thời gian chờ sửa chữa, đơn vị kinh doanh Kết cấu hạ tầng Thông tin – Tín hiệu đường sắt sở tại phải tổ chức phòng vệ đường ngang theo biện pháp sau:

a) Phải có tín hiệu cảnh báo (đèn vàng sáng nhấp nháy) cả về phía đường sắt và đường bộ.

b) Cử người tổ chức cảnh giới  tại đường ngang.”
12. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 38. Vị trí đặt biển báo, chuông trên đường bộ đối với đường ngang không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật

1. Nơi đường bộ chạy song song với đường sắt có đường rẽ vào đường sắt mà đường bộ từ chỗ rẽ đến má ray ngoài cùng của đường sắt cùng phía nhỏ hơn 10 m thì phải bố trí giao cắt lập thể hoặc làm đường bộ đi vòng để kéo dài đoạn đường rẽ đủ để đặt biển báo hiệu, cọc tiêu, vạch kẻ đường. Trường hợp không bố trí giao cắt lập thể hoặc làm đường bộ đi vòng thì phải bố trí làm làn đường chờ hai phía của đường bộ song song với đường sắt đi vào đường ngang.

2. Việc đặt biển báo hiệu trên đoạn đường bộ nói tại Điều này được quy định như sau:

a) Khi chiều dài đoạn đường bộ nhỏ hơn 10 m: Đặt 2 biển phụ “chỗ đường sắt giao cắt với đường bộ” (biển số 242a hoặc 242b) và cột đèn báo hiệu, chuông điện trên đường bộ của đường sắt theo hướng vuông góc với chiều xe chạy trên đường bộ song song với đường sắt. Quy cách các biển theo Điều 22 của Thông tư này.

Vị trí cắm biển tại lề đường bộ, nơi giao cắt giữa lề đường bộ vào đường sắt và đường bộ chạy song song với đường sắt;

b) Khi chiều dài đoạn đường bộ từ 10 m đến 50 m: Chỉ đặt một biển phụ “chỗ đường sắt giao cắt với đường bộ” (biển số 242a hoặc 242b) và cột đèn báo hiệu, chuông trên đường bộ của đường sắt (cho đường ngang có người gác và cảnh báo tự động);

c) Trên đường bộ song song với đường sắt về hai phía đường ngang nói tại  Điểm a và b Điều này đặt biển báo trước có đường ngang theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này;

d) Khi chiều dài đoạn đường bộ trên 50 m: Đặt các biển báo hiệu theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này.

3. Mặt biển báo hiệu trên đường bộ đặt vuông góc với chiều xe đi vào đường ngang và đặt trong phạm vi đoạn đường rẽ vào đường sắt.”.
13. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

         “3. Trình tự thủ tục kết nối thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BGTVT ngày 25/04/5014 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang; cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ tại đường sắt”.

14. Khoản 2 Điều 47 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Trường hợp bắt buộc phải dừng, đỗ tàu trên đường ngang; dồn tàu hoặc giải thể, lập tàu thì người phụ trách công tác sửa chữa đường sắt  phải tìm mọi cách để đường bộ được nhanh chóng giải phóng tắc nghẽn giao thông.”.

15.  Điều 49 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 49. Trách nhiệm về tổ chức phòng vệ đường ngang
1. Người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt chịu trách nhiệm tổ chức phòng vệ đường ngang công cộng.

2. Tổ chức, cá nhân có đường ngang nội bộ chịu trách nhiệm tổ chức phòng vệ đường ngang nội bộ.

3. Tổ chức, cá nhân có đường sắt chuyên dùng chịu trách nhiệm tổ chức phòng vệ đường ngang chuyên dùng.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức phòng vệ đường ngang đô thị.

5. Các tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này có trách nhiệm tổ chức phòng vệ đường ngang phù hợp với cấp đường ngang tương ứng.

6. Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn về tổ chức phòng vệ đường ngang.
7. Sở Giao thông vận tải , Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức cảnh giới đối với đường ngang không phép có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông theo quy định tại Khoản 5 Điều 53 của Thông tư này”.

  16. Điều 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 52. Thẩm quyền quyết định (cấp giấy phép); gia hạn; thu hồi giấy phép thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang.

1. Thẩm quyền quyết định (cấp giấy phép) thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang được quy định như sau:

a) Đường ngang cấp I, cấp II, cấp III giao cắt giữa đường sắt quốc gia và đường bộ các cấp do Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam  quyết định;

b) Đường ngang chuyên dùng liên quan đến đường quốc lộ do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định; liên quan đến đường địa phương do Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định;

c) Đường ngang đô thị do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

d) Đường ngang đặc biệt khi cần thành lập, cải tạo, nâng cấp phải được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.

đ) Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 của Điều này, có trách nhiệm quyết định (cấp giấy phép) nâng cấp đường ngang khi cấp đường bộ qua đường ngang thay đổi hoặc tích số tàu xe qua đường ngang tăng lên theo báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt hoặc tổ chức cá nhân sơ hữu đường ngang.

2. Thẩm quyền gia hạn, thu hồi giấy phép:

a) Đường ngang do cơ quan nào cấp giấy phép thì cơ quan đó có quyền gia hạn, thu hồi giấy phép do mình cấp.

b) Cơ quan cấp trên của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định thu hồi giấy phép do cấp dưới cấp không đúng quy định ( trừ trường hợp Giấy phép do Bộ Giao thông vận tải cấp)”.
17. Điều 53 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 53. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan cấp phép, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, Chính quyền địa phương, tổ chức và các nhân liên quan trong xây dựng quản lý đường ngang.
1. Trách nhiệm, quyền của cơ quan cấp giấy phép.
 a) Niêm yết công khai điều kiện, trình tự, thủ tục và hồ sơ cấp giấy phép tại trụ sở.

b) Cung cấp bằng văn bản thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép. Thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu.

c) Cấp, gia hạn giấy phép theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp giấy phép.

d) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về việc cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

e) Lưu trữ hồ sơ cấp phép để theo dõi, quản lý.

g) Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép (nếu có) theo đúng quy định hiện hành.

h) Kiểm tra việc thực hiện theo giấy phép đã cấp.

i) Có quyền đình chỉ việc thi công xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường ngang khi phát hiện có vi phạm; trường hợp đã có quyết định đình chỉ mà tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép vẫn tiếp tục vi phạm thì thu hồi giấy phép và chuyển đến cấp có thẩm quyền để xử lý.

b) Từ chối cấp, gia hạn giấy phép khi có lý do chính đáng.

c) Thu hồi giấy phép, công bố hủy giấy phép theo quy định.

2. Trách nhiệm, quyền của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

a) Trước khi khởi công thi công xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường ngang:

- Tham gia ý kiến về sự ảnh hưởng của việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường ngang đến công trình đường sắt, hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt tại vị trí xây dựng đường ngang và các giải pháp xử lý (nếu có); 

- Tham gia ý kiến về phương án tổ chức thi công chi tiết đảm bảo an toàn chạy tầu, an toàn giao thông đường bộ;

- Hướng dẫn và giám sát chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn chạy tầu, an toàn giao thông khi thi công trên đường sắt đang chạy tầu.   
- Bàn giao hiện trường cho Chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng công trình.

b) Trong thời gian thi công xây dựng công trình:

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông trong thi công theo giấy phép và các quy định của pháp luật;

c) Sau khi hoàn thành thi công xây dựng công trình:

Tham gia nghiệm thu, tiếp nhận đường ngang và hồ sơ hoàn công công trình để theo dõi theo quy định.
d) Trong quá trình quản lý sử dụng đường ngang:

d) Trong quá trình quản lý sử dụng đường ngang:

- Bảo vệ, kiểm tra, phát hiện kịp thời và chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đường bộ trong việc cắm đầy đủ biển báo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đường ngang; dỡ bỏ đường ngang không có quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 của Thông tư này.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân nơi có sử dụng đường ngang thống kê lưu lượng tàu, xe qua đường ngang để có kiến nghị hoặc tổ chức phòng vệ đường ngang phù hợp với quy định tại Thông tư này.

           đ) Có quyền đình chỉ hoặc tạm đình chỉ khi phát hiện việc thi công xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang không đúng giấy phép hoặc không bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông.

        3. Trách nhiệm, quyền của Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép; đơn vị thi công và đơn vị quản lý sử dụng đường ngang.
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và đơn vị thi công có trách nhiệm và quyền hạn:
- Lập, nộp đầy đủ hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, gia hạn giấy phép theo quy định.

-  Nộp lệ phí cấp giấy phép theo quy định hiện hành (nếu có);
- Chỉ được khởi công xây dựng công trình sau khi có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

-  Thỏa thuận với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt về thời gian phong tỏa phục vụ thi công, làm thủ tục nhận bàn giao mặt bằng thi công trước khi khởi công xây dựng công trình;
-  Thực hiện đúng nội dung của giấy phép; khi có sự thay đổi thiết kế phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép;
- Quản lý công trình và bảo đảm giao thông vận tải thông suốt, an toàn khu vực được bàn giao kể từ ngày nhận mặt bằng thi công;
- Bàn giao hồ sơ hoàn công cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt sau khi hoàn thành xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang;
- Bồi thường khi gây ra thiệt hại cho kết cấu hạ tầng đường sắt và an toàn giao thông vận tải đường sắt theo quy định của pháp luật;

- Có quyền yêu cầu cơ quan cấp giấy phép giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về việc cấp giấy phép; 

- Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép.
b) Đơn vị quản lý, sử dụng đường ngang ngoài ngành đường sắt có trách nhiệm và quyền hạn:
- Duy trì trạng thái kỹ thuật ổn định của đường ngang  trong suốt quá trình khai thác, sử dụng;

- Có biện pháp gia cố kịp thời bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt khi phát hiện có hư hỏng.
-  Có quyền tự thực hiện hoặc thuê doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt bảo trì đường ngang do mình quản lý sử dụng;

-  Có quyền yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo trì đường ngang trong trường hợp tự thực hiện bảo trì.

4. Trách nhiệm của chính quyền địa phương (trực tiếp là Sở GTVT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã) trong quản lý đường ngang:

 a) Chính quyền địa phương nơi có đường ngang có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhân dân, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi mở đường ngang không có phép; từng bước xóa bỏ các giao cắt cùng mức, đặc biệt là các đường ngang không phép;

b) Chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt kiểm tra, phát hiện và kịp thời giải toả cây, vật kiến trúc gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt và đường bộ tại khu vực đường ngang; cắm đầy đủ biển báo đường bộ và xây dựng gờ giảm tốc trên đường bộ do địa phương quản lý theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đường ngang;

5. Trách nhiệm phối hợp đảm bảo an toàn tại các lối đi dân sinh.

Trong thời gian chờ xóa bỏ các lối đi dân sinh, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt được quy định như sau:
a) Đối với lối đi dân sinh là lối đi công cộng có chiều rộng nhỏ hơn hoặc bằng 3 mét, hoặc lối đi lớn hơn 3 mét nhưng chỉ vào một vài hộ dân:
- Cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ xe máy.

- Trách nhiệm của UBND cấp xã: Quản lý chặt chẽ không để phát sinh lối đi mới; Tổ chức cảnh giới hoặc chốt gác đối với những lối đi có nguy cơ cao mất an toàn giao thông; Có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; Chịu trách nhiệm đầu tư kính phí để cải tạo, duy tu, bảo dưỡng lối đi tạm thời qua đường sắt và lối đi dẫn vào đường sắt; Chấp hành sự sắp xếp lối đi mới khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lại giao thông qua đường sắt; không được đền bù, hỗ trợ khi phải giải toả lối đi.

- Trách nhiệm của tổ chức quản lý đường sắt sở tại: Cắm biển báo hiệu "Chú ý tàu hoả"; Thu hẹp lối đi để cấm các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trừ xe máy) qua lại: Cắm cọc tiêu, chôn cọc ray hoặc bê tông, xây hàng rào, thu hẹp mặt đường…; Lắp đặt tấm đan bê tông giữa hai ray và hai bên má ray ngoài tạo thuận lợi cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua lối đi dân sinh (kinh phí do địa phương chịu trách nhiệm chi trả hoặc nhân dân đóng góp); Hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương về xây dựng, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng và tổ chức giao thông qua lối đi; Hướng dẫn nghiệp vụ về an toàn giao thông đường sắt cho người được địa phương cử ra làm nhiệm vụ cảnh giới hoặc chốt gác, lắp đặt điện thoại đường sắt, cung cấp giờ tàu, cờ, đèn tín hiệu.

- Trách nhiệm của Sở giao thông vận tải, UBND cấp huyện:

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của UBND cấp xã, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời khi UBND cấp xã thực hiện không đúng hoặc chậm thực hiện trách nhiệm của mình.

b) Đối với lối đi dân sinh là lối đi công cộng có chiều rộng lớn hơn 3 mét: 
        -  Chỉ cho phép xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2,5 tấn qua lại.

        - Trách nhiệm của UBND cấp xã: Quản lý chặt chẽ không để phát sinh lối đi mới; Tổ chức cảnh giới hoặc chốt gác đối với những lối đi có nguy cơ mất an toàn giao thông; Chịu trách nhiệm đầu tư kính phí để cải tạo, duy tu, bảo dưỡng lối đi tạm thời qua đường sắt và đường dân sinh dẫn vào đường sắt; Chấp hành sự sắp xếp lối đi mới khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lại giao thông qua đường sắ;  Không được đền bù, hỗ trợ khi phải giải toả lối đi.

-  Trách nhiệm của tổ chức Quản lý đường sắt sở tại: Cắm biển báo hiệu “Chú ý tàu hỏa” và biển cấm các phương tiện cơ giới qua lại, trừ xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi và xe tải có tải trọng dưới 2,5 tấn; Thu hẹp lối đi để cấm các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại: Cắm cọc tiêu, chôn cọc ray, xây hàng rào, thu hẹp mặt đường,…;
- Lắp đặt tấm đan bê tông cốt thép giữa hai ray và hai bên má ngoài ray tạo thuận lợi cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua lối đi dân sinh (kinh phí do địa phương chịu trách nhiệm chi trả hoặc nhân dân đóng góp); Hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương về xây dựng, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng và tổ chức giao thông qua lối đi; Hướng dẫn nghiệp vụ về an toàn giao thông đường sắt cho người được địa phương cử ra làm nhiệm vụ cảnh giới hoặc chốt gác, lắp đặt điện thoại đường sắt, cung cấp giờ tàu, cờ, đèn tín hiệu.   
- Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện:

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của UBND cấp xã, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời khi UBND cấp xã thực hiện không đúng hoặc chậm thực hiện trách nhiệm của mình.
6. Trong trường hợp bất khả kháng không xóa bỏ được điểm giao cắt đường dân sinh với đường sắt mà phải mở đường ngang hợp pháp thì cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ cấp tỉnh, chính quyền địa phương cấp huyện, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu thành lập đường ngang phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo điều 54 của Thông tư này để cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép. Địa phương, tổ chức cá nhân có nhu cầu thành lập và sử dụng đường ngang phải chịu trách nhiệm về kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác đường ngang theo quy định tại Thông tư này.
18. Điều 54 được bổ sung, sửa đổi như sau:
“Điều 54. Thủ tục đề nghị thành lập, bãi bỏ, cải tạo, nâng cấp đường ngang.

1. Trong quá trình lập dự án: 

          a)Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang phải có văn bản xin ý kiến của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, cơ quan quản lý đường bộ địa phương (nếu liên quan), Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng (nếu đường bộ giao với đường sắt chuyên dùng) và cơ quan cấp phép quy định tại Điều 52 của Thông tư này về vị trí, mặt bằng, giải pháp kỹ thuật, an toàn giao thông, vốn đầu tư, phương án quản lý khai thác và sự ảnh hưởng của đường ngang đến các công trình đường sắt; kèm theo Bình đồ mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng (hoặc cải tạo, nâng cấp) đường ngang tỷ lệ 1/500. 

Mẫu tại Phụ lục 6 của Thông tư này qua hệ thống bưu chính hoặc thư điện tử.

b) Doanh nghiệp kinh doanh Kết cấu hạ tầng đường sắt hoặc cơ quan quản lý đường bộ địa phương (nếu liên quan), Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng (nếu đường bộ giao với đường sắt chuyên dùng)  xem xét cho ý kiến bằng văn bản gửi đến cơ quan cấp phép quy định tại Điều 52 của Thông tư này theo phụ lục 10 của Thông tư này qua hệ thống bưu chính hoặc thư điện tử.

c) Cơ quan cấp phép tiếp nhận hồ sơ nêu tại điểm a và b khoản này xem xét cho ý kiến bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân xin ý kiến qua hệ thống bưu chính hoặc thư điện tử.

d) Thời gian lấy ý kiến xây dựng đường ngang giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin ý kiến. 

2. Trước khi thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang, tổ chức, cá nhân phải có Giấy phép xây dựng đường ngang. Thủ tục cấp giấy phép như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01(một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến cơ quan cấp phép quy định tại Điều 52 của Thông tư này. 

b) Cơ quan cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp phép cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn thực hiện việc giải quyết đề nghị thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang.

c) Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang bao gồm:

- Đơn đề nghị thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bản vẽ thiết kế phải thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc đường sắt, đường bộ qua đường ngang và các công trình khác có liên quan, biện pháp phòng vệ, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông;

- Ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân (đã có) nêu tại Khoản 1 điều này.

d) Thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép:

- Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận, căn cứ các quy định của pháp luật và ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan. Cơ quan cấp giấy phép thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần) để quyết định cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. 

- Khi cần xác minh các thông tin liên quan đến tổ chức, cơ quan khác để phục vụ việc cấp giấy phép mà không thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thì cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan để làm rõ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượ văn bản đề nghị của cơ quan cấp phép, các cơ quan, tổ chức được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Quá thời hạn trên, nếu không nhận được văn bản trả lời thì được coi cơ quan, tổ chức được hỏi ý kiến đó chấp thuận và phải chịu mọi hậu quả do việc không trả lời hoặc trả lời chậm trễ gây ra.

đ) Giấy phép xây dựng đường ngang được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Giấy phép xây dựng đường ngang được lập thành 10 bản chính có nội dung như nhau và theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư này, 01 bản gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép, 07 bản gửi cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt cơ quan quản lý  để phổ biến cho các đơn vị liên quan, 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép, 01 bản để theo dõi, thanh tra, kiểm tra.

3. Trước khi thi công công trình, tổ chức, cá nhân phải làm việc với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt để thống nhất về thời gian thi công và chỉ được thi công công trình khi đã có văn bản thống nhất thi công của doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.

4. Gia hạn giấy phép xây dựng đường ngang

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng đường ngang mà công trình chưa khởi công hoặc quá thời hạn hoàn thành công trình được ghi trong giấy phép mà công trình chưa được hoàn thành và bàn giao sử dụng thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng đường ngang phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng đường ngang.

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01(một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến cơ quan cấp giấy phép. 

b) Cơ quan cấp giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp phép cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp phép hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng 05 (năm) ngày làm việc. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp gia hạn giấy phép.

c) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp gia hạn giấy phép bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp gia hạn giấy phép xây dựng đường ngang theo quy định tại Phụ lục 14 kèm theo Thông tư này;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng đường ngang đã được cấp.

d) Thời gian xét cấp gia hạn giấy phép xây dựng đường ngang chậm nhất là 07 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ) Cơ quan cấp gia hạn giấy phép xây dựng đường ngang là cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng đường ngang. Mẫu quyết định gia hạn giấy phép xây dựng đường ngang theo quy định tại Phụ lục 15 kèm theo Thông tư này.

        5. Thu hồi giấy phép
        a) Các trường hợp bị thu hồi giấy phép đã cấp
-  Giấy phép được cấp không đúng theo quy định hiện hành;

-  Sau 6 tháng kể từ ngày được gia hạn giấy phép mà chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng công trình;

- Quá thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm, đối với trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp mà chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

        b) Hủy giấy phép

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép của cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp nêu tại điểm a, khoản 5 Điều này, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép cho cơ quan cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công bố hủy giấy phép, đồng thời thông báo cho các đơn vị liên quan đến việc thực hiện giấy phép. 
6. Các công trình, thiết bị đường ngang sau khi thi công xong đều phải được nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị quản lý theo đúng các quy định hiện hành. Tổ chức nghiệm thu phải có đủ thành phần và đại diện của đơn vị thi công; các đơn vị quản lý đường sắt, quản lý đường bộ sở tại.

7. Các đơn vị quản lý đường sắt và quản lý đường bộ có trách nhiệm theo dõi các đường ngang sử dụng có thời hạn để yêu cầu các đơn vị sử dụng dỡ bỏ khi hết thời hạn.”.
19. Phụ lục số 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Phụ lục 6

MẪU LẤY Ý KIẾN THÀNH LẬP (NÂNG CẤP...)  ĐƯỜNG NGANG”
 20. Phụ lục số 9 được bổ sung, sửa đổi như sau:


“Phụ lục 9

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG”

  21. Phụ lục số 10 được bổ sung, sửa đổi như sau:

“Phụ lục 10

Mẫu Văn bản cho ý kiến của Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt  hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đường bộ

Hoặc Chủ sở hữu đường sắt Chuyên dùng.”

22. Bãi bỏ Phụ lục số 11 và số 12.        

“Phụ lục 11

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG
                                       (Trong trường hợp đặc biệt)
Phụ lục 12

Mẫu tờ trình của Công ty quản lý  đường sắt hoặc Sở Giao thông vận tải 

        về vị trí lập đường ngang trong trường hợp đặc biệt”
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …… tháng ……. năm …....

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ và cơ quan ngang bộ ;

- UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp);

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Công báo; 

- Website Chính phủ, Website Bộ GTVT;

- Lưu: VT, KCHT (H).
	BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng



Phụ lục 6

MẪU LẤY Ý KIẾN THÀNH LẬP (NÂNG CẤP...)  ĐƯỜNG NGANG

(Kèm theo Thông tư số      /2015/TT – BGTVT ngày ..tháng ..năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN   LẬP ĐƯỜNG NGANG

...............................

Số ...../.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày .....  tháng ....  năm .....


Vv: Lấy ý kiến thành lập, nâng cấp 

 cải tạo đường ngang

Kính gửi : (1) ................................................

Tên tổ chức, cá nhân: (2)  .............................................................................

Địa chỉ: (3) ............................................................................................

Điện thoại: (4)  ...................................... FAX số  ................................

- Căn cứ vào dự án (Tên dự án ........) đã được phê duyệt theo Quyết định số ....................

Sau khi nghiên cứu “Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về đường ngang;  Thông tư số      /2015/TT – BGTVT ngày ..tháng ..năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi....., đề nghị (1)............................... cho ý kiến để chúng tôi được lập (hoặc nâng cấp, cải tạo) một đường ngang thời hạn (5) .............. mục đích để (6) ................

1. Địa điểm (7) : ...................................................................................

2. Mật độ người, xe dự tính qua đường ngang trong một ngày đêm (8).

3. Vị trí giao cắt:

a. Đường sắt:

- Cấp đường sắt ...................

- Mặt bằng đường sắt (9) .........................

- Trắc dọc đường sắt (10) .........................

- Nền đường sắt (11) ...............................

b. Đường bộ:

- Cấp đường bộ (12) ..........................

- Mặt bằng đường bộ(13) ............................

- Trắc dọc đường bộ (14) ............................

- Nền đường bộ (15) ..................................

- Góc giao cắt (16) ...................................

4. Tầm nhìn:

- Của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (lái xe) (17) ....

- Của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt (Lái tàu) (18) ...

5. Khoảng cách tới đường ngang gần nhất (19) ........

- Phía gốc lý trình ............

- Phía đối diện ...............

6. Biện pháp phòng vệ đề nghị: (Có gác, CBTĐ, Biển báo) ................

- Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa đường ngang và trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vị trí đó ..............

- Dự kiến cấp đường ngang ..............

- Biện pháp bảo đảm an toàn ...............


7. Những vấn đề khác

.........................
	
	Thủ trưởng tổ chức (hoặc cá nhân)
          đề nghị lập đường ngang

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


HƯỚNG DẪN LẤY Ý KIẾN THÀNH LẬP (NÂNG CẤP, CẢI TẠO) ĐƯỜNG NGANG

(1): Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 của Thông tư này; Đường bộ liên thôn là Phòng giao thông huyện: đường bộ liên huyện, liên tỉnh là Sở Giao thông vận tải; đường quốc lộ là Tổng Cục Đường bộ Việt Nam; Nếu đường ngang giao cắt với đường sắt Quốc gia là Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; Nếu đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt chuyên dùng (không do ngành đường sắt quản lý) là Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng.

 (2): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị lập đường ngang.

(3): Địa chỉ tổ chức, cá nhân đề nghị lập đường ngang: xã hoặc phường, huyện hoặc quận, tỉnh, thành phố.

(4): Số điện thoại , số FAX , Email của tổ chức, cá nhân đề nghị  lập, nâng cấp, cải tạo đường ngang.

(5): Lâu dài hay tạm thời, nếu tạm thời ghi rõ thời hạn sử dụng là từ ngày ....... tháng ..... năm ..... đến ngày ...... tháng ...... năm .......

(6): Mục đích lập đường ngang để phục vụ gì ?

(7), (8): Bổ sung thêm những điểm chưa có hoặc cần nói rõ thêm trong việc xin ý kiến.

(9): Đường sắt thẳng hay cong (R ?, hướng rẽ).

(10): Độ dốc (‰) đường sắt, hướng dốc lên hay xuống tính theo lý trình tiến.

(11): Chiều rộng nền đường sắt, đắp, đào hoặc không đào đắp, độ cao đắp hoặc đào.

(12): Cấp đường bộ theo quy định trong “Tiêu chuẩn: TCVN 4054 : 2005 về đường ôtô và 22 TCN 210-92 về đường giao thông nông thôn”.

(13): Chiều dài đoạn thẳng của đường bộ từ đường ngang ra mỗi phía? Đoạn tiếp theo?

(14): Độ dốc (%) đường bộ từ đường ngang ra mỗi phía, dốc lên hay xuống kể từ đường ngang ra.

(15): Chiều rộng nền đường bộ, mặt đường bộ, mặt lát? nền đắp hay đào? độ cao?

(16): Góc giao cắt tính đến (độ)? 

(17): Tầm nhìn lái xe phụ thuộc cấp đường bộ, theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005, nêu rõ đứng ở từng bên đường ngang nhìn về hai phía đường sắt. 

(18): Người lái tàu có thể nhìn thấy đường ngang từ điểm cách xa đường ngang bao nhiêu mét về phía góc lý trình và phía đối diện.

(19): Nếu có cầu, hầm, ghi, ga gần đó thì nêu khoảng cách từ đường ngang  tới đó và ở về phía gốc lý trình hay đối diện.

Phụ lục 9

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG

(Kèm theo Thông tư số      /2015/TT – BGTVT ngày    tháng    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG

...............................

Số ...../.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày .....  tháng ....  năm .....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG

(Xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo)

Kính gửi: (1) ....................................................

Tên tổ chức, cá nhân: (2)  ...........................................................................

Địa chỉ: (3) ..........................................................................................

Điện thoại: (4)  .........................................FAX số...............................

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về đường ngang”, ;  Thông tư số      /2015/TT – BGTVT ngày ..tháng ..năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi.....,
đề nghị (1)...................... cho phép chúng tôi được lập (hoặc nâng cấp, cải tạo) một đường ngang thời hạn (5) .............. để (6) ................

Đường ngang thuộc tuyến đường sắt (7) ............ tại km ......... + .........    (lý trình đường sắt); giao cắt với tuyến đường bộ (8) ..............., cấp (9) ..........., tại km ......... +  ........... (lý trình đường bộ).

Nền đường bộ rộng (10) ......... m, mặt đường bộ rộng (11) .......... m, lát bằng ................

Chúng tôi xin chịu toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa, tổ chức phòng vệ (nếu có); đặt đầy đủ thiết bị hướng dẫn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại vị trí này./.

	
	Thủ trưởng tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị lập đường ngang

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN

(1): Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 của Thông tư này.

(2): Tên tổ chức, cá nhân đề nghị lập đường ngang.

(3): Địa chỉ của tổ chức, cá nhân đề nghị lập đường ngang: xã hoặc phường, huyện hoặc quận, tỉnh, thành phố ...

(4): Số điện thoại và số FAX của tổ chức, cá nhân đề nghị lập đường ngang.

(5): Lâu dài hay tạm thời, nếu tạm thời ghi rõ thời hạn sử dụng là từ ngày ..... tháng ......... đến ngày ........ tháng ......... năm ..........

(6): Mục đích lập đường ngang để phục vụ gì ? 

(7): Tên tuyến đường sắt, ví dụ Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh.

(8): Tên tuyến đường bộ, ví dụ Quốc lộ số ..... tỉnh lộ số ...... liên huyện nối huyện với ....

(9): Cấp đường bộ theo quy định trong “Tiêu chuẩn: TCVN 4054 : 2005 về đường ôtô và 22 TCN 210-92 về đường giao thông nông thôn”.

Nếu có cột Km thì ghi theo cột Km, nếu không có thì ghi cách điểm đầu hoặc cuối đường bộ đó. 

(10): Tính từ vai đường bên này sang vai đường bên kia.

(11): Chiều rộng phần xe chạy.

Phụ lục 10
Mẫu Văn bản ý kiến của 
Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt  hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đường bộ
Hoặc Chủ sở hữu đường sắt Chuyên dùng.
(Kèm theo Thông tư số     /2012/TT – BGTVT ngày   tháng   năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	Doanh nghiệp 

Kinh doanh KCHTĐS
(hoặc Cơ quan QLđường bộ hoặc......)

Số .............
Vv: Ý kiến thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày ....... tháng ...... năm ..........


Kính gửi: (1) .............................................

Căn cứ : 

- Luật Đường sắt của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật Xây dựng....
- Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về đường ngang”;  Thông tư số     /2012/TT – BGTVT ngày   tháng   năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi...
Theo đề nghị góp  ý kiến .........(2) đường ngang số ......... ngày .......... của ........(3).

(Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt  hoặc cơ quan có thẩm  quyền quản lý đường bộ, hoặc Chủ sở hữu đường sắt Chuyên dùng)
......) đã đến xem xét tại chỗ, tình hình khu vực đề nghị lập đường ngang như sau:

1. Địa điểm (4) : ...............................................................................

2. Mật độ tàu, xe dự tính qua đường ngang trong một ngày đêm (5).

3. Vị trí giao cắt:

- Mặt bằng đường sắt (6) .........................

- Trắc dọc đường sắt (7) .........................

- Nền đường sắt (8) ...............................

- Mặt bằng đường bộ (9) ............................

- Trắc dọc đường bộ (10) ............................

- Nền đường bộ (11) ..................................

- Góc giao cắt (12) ...................................

4. Tầm nhìn:

- Của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (lái xe) (13) ......

- Của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt (Lái tàu) (14) ...

5. Khoảng cách tới đường ngang gần nhất (15) ........

- Phía gốc lý trình ............

- Phía đối diện ...............

6. Những điểm cần lưu ý khác (16) ..................................................

7. Ý kiến của (Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đường bộ, hoặc Chủ sở hữu đường sắt Chuyên dùng......) 

- Đối chiếu với những quy định trong Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về đường ngang”: Thông tư ..............
- Đồng ý hay không đồng ý......

(nếu không đồng ý nêu đề xuất khác .....)
- Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa đường ngang và trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vị trí đó ..............

- Dự kiến cấp đường ngang ..............

- Biện pháp bảo đảm an toàn ...............

              THỦ TRƯỞNG
    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN VỀ Ý KIẾN LẬP (CẢI TẠO...) ĐƯỜNG NGANG
(1): Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 của Thông tư này.

(2): Đề nghị lập mới hay nâng cấp, cải tạo.

(3): Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị lập đường ngang.

(4), (5): Bổ sung thêm những điểm chưa có hoặc cần nói rõ thêm trong đơn.

(6): Đường sắt thẳng hay cong (R?, hướng rẽ).

(7): Độ dốc (‰) đường sắt, hướng dốc lên hay xuống tính theo lý trình tiến. 

(8): Chiều rộng nền đường sắt, đắp, đào hoặc không đào đắp, độ cao đắp hoặc đào.

(9): Chiều dài đoạn thẳng của đường bộ từ đường ngang ra mối phía? đoạn tiếp theo? 

(10): Độ dốc (%) đường bộ từ đường ngang ra mỗi phía, dốc lên hay xuống kể từ đường ngang ra.

(11): Chiều rộng nền đường bộ, mặt đường bộ, mặt lát? nền đắp hay đào? độ cao?

(12): Góc giao cắt tính đến (độ)? 

(13): Tầm nhìn lái xe phụ thuộc cấp đường bộ, theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005, nêu rõ đứng ở từng bên đường ngang nhìn về hai phía đường sắt.

(14): Người lái tàu có thể nhìn thấy đường ngang từ điểm cách xa đường ngang bao nhiêu mét về phía góc lý trình và phía đối diện.

(15): Nếu có cầu, hầm, ghi, ga gần đó thì nêu khoảng cách từ đường ngang  tới đó và ở về phía gốc lý trình hay đối diện.

(16): Bổ sung thêm những nhận xét khác ngoài những điểm trên. Ước tính kinh phí để giải quyết tầm nhìn cần phải đào, phát, chặt cây, giải phóng mặt bằng ....
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